
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 28 Đoàn Thị Điểm, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

02/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG 368

3502345701

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XÂY DỰNG 368
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 368 CONSTRUCTION SERVICES JOINT 
STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 368 SC., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909.909927
Email: tuongvutang@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình công ích 4220

2. Lắp đặt hệ thống điện 4321

3. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông

4210

4. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

5. Phá dỡ 4311

6. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

8. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội, ngoại thất 
công trình; Thiết kế quay hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng 
công trình giao thông, công trình thủy lợi; Thiết kế xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp; Thiết kế hệ thống đường dây và trạm 
biến áp đến 110KV; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công 
trình giao thông, thủy lợi; Giám sát thi công xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát công tác lắp đặt thiết 
bị công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV; Thẩm tra 
thiết kế kỹ thuật công trình; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; lập dự 
án đầu tư xây dựng;  Đo đạc bản đồ

7110

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện

4290

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

12. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

7020

13. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu 
tư

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯU KHÁNH 
VIỆT

Số 36/22 Phạm 
Ngọc Thạch, 
Phường 9, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

273419834

2 TĂNG 
TƯỜNG VŨ 

28 Đoàn Thị 
Điểm, Phường 4, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

273279237

3 HOÀNG THỊ 
NGỌC PHI

Số 43-45 Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, 
Phường 3, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0441830009
73

4 TRẦN 
QUANG THÁI

Xóm 3+4 Đồng 
Phú, Xã Nguyên 
Lý, Huyện Lý 
Nhân, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

168248893

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273279237
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 28 Đoàn Thị Điểm, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 28 Đoàn Thị Điểm , Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TĂNG TƯỜNG VŨ Nam

17/10/1986 Kinh Việt Nam

09/12/2004 Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 02/10/2017 đến ngày 01/11/2017


